
STT Họ tên
Kỹ  năng phúc 

khảo
Điểm cũ

Điểm phúc 

khảo
Ghi chú

1 Nguyễn Huy Công  Nghe 7 7

2 Trần Vũ Ngọc Mai  Nghe 12 12

3 Trần Vũ Ngọc Mai  Viết 15 15

4 Phạm Hùng Sơn  Nghe 17 17

5 Phạm Hùng Sơn  Viết 9 9

6 Trịnh Minh Quang  Nghe 15 15

7 Trịnh Minh Quang  Viết 17 18,5

8 Nguyễn Việt Ánh  Viết 10 10

9 Vũ Hồng An  Viết 10 10

10 Nguyễn Văn Qúy  Nghe 8 8

11 Bùi Tiến Dũng  Viết 6 16

12 Trần Thị Đào  Nghe 12 12

13 Nguyễn Hoài Thu  Nghe 5 5

14 Đoàn Thị Trang  Viết 4 4

15 Nguyễn Khắc Đức Anh  Nghe 8 8

16 Nguyễn Minh Đức  Nghe 0 14

17 Trần Quang Trường Viết 6 6

18 Nguyễn Thành An  Viết 15 15

19 Nguyễn Đức Thắng  Nói 6 6

20 Lê Trường Sơn  Nói 8 8

21 Nguyễn Phước Tú  Nghe 4 4

22 Nguyễn Đức Thắng  Viết 0 0

23 Vũ Trí Trung  Viết 6 6

24 Phan Thị Hường  Nghe 15 15

25 Phan Thị Hường  Viết 17 17

26 Phùng Quang Mạnh  Nghe 14 14

27 Phùng Quang Mạnh  Viết 10 10

28 Tạ Văn Thành Hưng  Nghe 8 8

29 Nguyễn Công Trường  Nghe 11 11

30 Thiệu Quang Huy  Nghe 5 5

31 Thiệu Quang Huy  Nói 8 8

31 Đặng Đình Đức  Nghe 5 5

32 Đặng Đình Đức  Viết 14 14

33 Nguyễn Việt Hưng  Nghe 12 12

34 Nguyễn Quốc Trọng Viết 18.5 18,5
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